
LUC HNK CLN NTS TMD DGT DTL DGD DSH SON MNC CSD Tờ Thửa

1 Đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,47 0,47

Mở rộng trường mầm non khu B Trực 

Thuận
0,07 0,07 Xã Trực Thuận 17 65

NQ135 ngày 

09/12/2023

Mở rộng trường mầm non khu A Trực 

Thuận
0,10 0,10 Xã Trực Thuận 8

127, 129, 

130

NQ135 ngày 

09/12/2023

Mở rộng trường mầm non khu A 0,30 0,30 Xã Việt Hùng 4 1922
NQ135 ngày 

09/12/2023

2 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,10 0,10

Xây dựng nhà văn hóa xóm 1 0,10 0,10 Xã Trực Thanh 2 445
NQ135 ngày 

09/12/2023

3 Đất ở nông thôn 5,24 4,50 0,01 0,10 0,31 0,25 0,04 0,03

3.1 Khu dân cư tập trung 5,06 4,50 0,31 0,25

Xây dựng khu dân cư tập trung 5,06 4,50 0,31 0,25 Xã Trực Tuấn 1B

126 - 128, 

368, 369, 

373, 377, 

122, 123, 

124

NQ135 ngày 

09/12/2023

3.2 Đất ở đấu giá 0,18 0,01 0,10 0,04 0,03

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở 0,04 0,04 Xã Trực Khang 12 2185 QĐ1174/KH2021

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở 0,04 0,01 0,03 Xã Trực Cường 33 127, 51 QĐ1174/KH2021

Giao đất cho nhân dân làm nhà ở 0,10 0,10 Xã Trực Cường 36 2 QĐ1174/KH2021

4 Đất thương mại dịch vụ 2,45 2,45

Xây dựng trạm xăng dầu số 9 Công ty 

cổ phần tập đoàn đầu tư phát triển 

Trường An

0,55 0,55 Xã Trực Nội 6 2588
NQ136 ngày 

09/12/2023

Đất thương mại dịch vụ 0,70 0,70 Xã Việt Hùng 1
210 - 213, 

5335

NQ136 ngày 

09/12/2023

Đất dịch vụ thương mại 1,20 1,20 Xã Trực Thái 10 4, 5
NQ136 ngày 

09/12/2023
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5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 9,24 8,67 0,27 0,09 0,20 0,01

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,28 3,09 0,09 0,10 Xã Việt Hùng 1

211, 203, 

204, DGT, 

DTL

NQ136 ngày 

09/12/2023

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,20 2,10 0,10 Xã Việt Hùng 4 2252 - 2257
NQ136 ngày 

09/12/2023

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,13 3,13 Xã Trực Đại 2

1094, 1096, 

1098, 1104, 

1105

NQ136 ngày 

09/12/2023

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,63 0,35 0,27 0,01
Thị trấn Ninh 

Cường
5 51, 52, 53

NQ136 ngày 

09/12/2023

6 Đất nông nghiệp khác 14,69 14,44 0,15 0,10

Dự án khu trang trại 8,52 8,52 Xã Trực Thanh 5

1960, 1962, 

1966, 1967, 

1968, 1971, 

1975 - 

1983, 1985 - 

 1987, 1999, 

2000, 2017 - 

 2019

NQ136 ngày 

09/12/2023

Xây dựng trang trại tổng hợp 3,00 2,95 0,05 Xã Trực Hùng 8
5-8, 11, 19-

24, 26, 33

NQ136 ngày 

09/12/2023

Xây dựng trang trại tổng hợp 3,17 2,97 0,10 0,10 Xã Trực Hùng 20, 21

(20) 80, 84; 

(21) 25, 26, 

38, 31- 35, 

37, 55, 57, 

59

NQ136 ngày 

09/12/2023

32,19 30,63 0,15 0,28 0,10 0,40 0,55 0,04 0,03 0,01Tổng
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